Sử 9
 Tuần 22 Tiết 1 Nội dung 3: CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
 
I.  TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC:
1.Thế giới: 
- Chủ nghĩa phát xít nắm quyền ở Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản
- Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản (7/1935) mỗi nước thành lập mặt trận dân tộc chống phát xít
- Ở Pháp: Mặt trận nhân dân Pháp lên nắm chính quyền, ban bố một số chính sách tiến bộ đối với các thuộc địa, thả một số tù chính trị ở Việt Nam.
2.Trong nước:
Hậu quả của khủng hoảng chính sách phản động của TD Pháp làm cho đời sống nhân dân đói khổ
 II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ:
- Nhiệm vụ: chống phát xít,  chiến tranh đế quốc, bọn phản động,  tay sai đòi tự do, cơm áo, hoà bình.
- Chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương sau đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
- Hình thức đấu tranh: Hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai
III. Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO:
Trình độ chính trị được nâng cao uy tín, ảnh hưởng của Đảng được mở rộng
1. Dặn dò: Học hết nội dung bài ghi.
Chủ đề 3 : CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 

Tuần 22 Tiết 2            Nội dung 1: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939-1945
 
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ ĐÔNG DƯƠNG
1. Tình hình thế giới 
- Tháng 9/1939, CTTG II bùng nổ.
- Tháng 6/1940, chính phủ Pháp đầu hàng  phát xít Đức.
- Ở Viễn Đông: Nhật tiến sát biên giới Việt – Trung và tiến vào Đông Dương.
- Ngày 23/7/1941, Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương giữa Pháp và Nhật được ký kết tại Hà Nội.
2. Đông Dương:
- Nhật Pháp câu kết đàn áp bóc lột nhân dân ta
- Mâu thuẫn giữa dân tộc ta với Nhật – Pháp càng sâu sắc
II. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA ĐẦU TIÊN
Hướng dẫn HS lập niên biểu các cuộc khởi nghĩa:
 
	Thời gian
	Khởi nghĩa
	Kết quả

	27/9/1940
	Khởi nghĩa Bắc Sơn
	Giải tán chính quyền địch., thành lập chính quyền cách mạng (27/9/1940), đội du kích Bắc  Sơn ra đời.
	Đều bị Pháp đàn áp

	23/11/1940
	Khởi nghĩa Nam Kì
	Chính quyền nhân dân và toà án cách mạng được thành lập ở nhiều vùng. Cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện.
	

	13/1/1941
	Binh biến Đô Lương
	Chiếm đồn Đô Lương
	


 
1. Dặn dò: Học hết nội dung bài ghi.

 ……………………………………………………………………………………………………..
Tuần 23  Tiết 1 +2 Nội dung 2. CAO TRÀO CÁCH MẠNG 
TIẾN TỚI TỔNG KHỚI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945
 
I. MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19 – 5 – 1941)
1.Chủ trương mới của Đảng
a. Hoàn cảnh:
- Thế giới hình thành hai trận tuyến:  lực lương dân chủ, phát xít.
- Ở Đông Dương Pháp ra sức đàn áp cách mạng.
- Tháng 1/ 1941, Nguyễn Ái Quốc về nước chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (từ ngày 10 đến 19/5/1941) tại Pác Bó (Cao Bằng)
b. Chủ trương
- Giải phóng các dân tộc Đông Dương
- Tạm gác khẩu hiệu “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”, thực hiện khẩu hiệu “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian cho dân cày nghèo...”
 - Thành lập Mặt trận Việt Minh.
2. Sự phát triển lực lượng cách mạng::
- Lực lượng chính trị: Mặt trận Việt Minh, bao gồm các đoàn thể cứu quốc ở khắp cả nước.
- Lực lượng vũ trang: đội du kích Bắc Sơn duy trì phát triển  thành Cứu quốc quân, phát động chiến tranh du kích. Ngày 22/12/1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời.
II. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT, CỨU NƯỚC TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945
1. Nhật đảo chính Pháp (9 – 3 – 1945)
- CTTG II  sắp kết thúc,  Pháp được giải phóng
- Ở mặt trận Thái Bình Dương: phát xít Nhật khốn đốn.
- Ở Đông Dương: Thực dân Pháp  ráo riết chuẩn bị, chờ thời cơ để giành lại địa vị thống trị cũ. 
- Đêm 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp, Pháp nhanh chóng đầu hàng 
2. Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
Hướng dẫn HS lập bảng thống kê từ tháng 4 đến tháng 6 /1945
 
	Thời gian
	Sự kiện

	15/4/1945
	Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kì họp ở Hiệp Hòa (Bắc Giang)

	4/6/1945
	Khu giải phóng Việt Bắc ra đời


1. Dặn dò: Học hết nội dung bài ghi.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tuần 24 Tiết 1Nội dung: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945  VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
 
I. LỆNH TỔNG KHỞI NGHĨA ĐƯỢC BAN BỐ: 
- 8/1945,  Nhật đầu hàng đồng minh
-Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số 1 
- Ngày 14 - 15/8/1945 hội nghị toàn quốc  ở Tân Trào (Tuyên Quang) quyết định phát động Tổng khởi nghĩa   trước khi quân đồng minh đến
- Ngày 16/8/1945 Đại hội Quốc dân Tân Trào họp, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, lập Uỷ ban Giải phóng dân tộc.
- Bác Hồ kêu gọi đồng bào cả nước nổi dậy khởi nghĩa.
II. Diễn biến chính của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945:
Hướng dẫn HS lập bảng thống kê các sự kiện khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn:
	Thời gian
	Sự kiện

	15/8/1945
	tổ chức diễn thuyết ở 3 rạp hát trong thành phố

	16/8/1945
	truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa

	14 đến ngày 18/8
	Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh , Quảng Nam giành chính quyền

	19/8/1945
	khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội

	23/8/1945
	khởi nghĩa thắng lợi ở Huế

	25/8/1945
	khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn

	28/8/1945
	khởi nghĩa thắng lợi thành công trong cả nước.

	2/9/1945
	Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa


 
IV. Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
1. Ý nghĩa lịch sử
- Là sự kiện vĩ đại, đập tan xiềng xích  Nhật – Pháp, lật đổ  phong kiến, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa nước ta trở thành 1 nước độc lập
- Mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do.
- Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới
2. Nguyên nhân thắng lợi
- Truyền thống yêu nước
- Đảng cộng sản Đông dương và mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước  được mọi người hưởng ứng 
- Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi
- Sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ 
- Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi, Liên Xô và các nước Đồng minh đánh bại Đức – Nhật
1. Dặn dò: Học hết nội dung bài ghi.

 Tuần 24 Tiết 2       
Chủ đề 4: VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 
Nội dung: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG 
CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945-1946)
 
I. TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM: 
- Nền độc lập bị đe dọa ( miền Bắc 20 vạn quân Tưởng, miền Nam quân Anh giúp Pháp và bọn phản cách mạng chống phá cách mạng)
-  Hậu quả do thực dân, phong kiến để lại (nạn đói, nạn dốt, tài chính rối loạn, ngân khố cạn kiệt, tệ nạn xã hội,...)
II. CỦNG CỐ CHÍNH QUYÈN CÁCH MẠNG VÀ BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC:
1. Bước đầu xây dựng chế độ mới:
Ngày 6/1/1946 nhân dân cả nước đi bầu cử Quốc hội khóa I với hơn 90% cử tri tham gia.
Thành lập Chính phủ Liên hiệp kháng chiến do Hồ Chí Minh đứng đầu.
2. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính:
* Diệt giặc đói:
- Biện pháp trước mắt: quyên góp, lập hũ gạo cứu đói,  “ngày đồng tâm”, kêu gọi đồng bào nhường cơm, sẻ áo.
- Biện pháp lâu dài: Tăng gia sản xuất, tiết kiệm, chia ruộng đất cho nông dân.
* Diệt giặc dốt:
Ngày 8/9/1945, thành lập cơ quan bình dân học vụ,  đổi mới nội dung và phương pháp dạy học 
* Giải quyết khó khăn về tài chính:
+ Xây dựng “Quỹ độc lập”,  “Tuần lễ vàng”.
+ 1/1946 ra sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam, tháng 11/1946 lưu hành trong cả nước.
1. Dặn dò: Học hết nội dung bài ghi.


                                                                                                 
